
Số CMND Số CCCD Tỉnh
Huyện/ Thành 

phố
Thị trấn/xã Tên căn hộ

 Diện tích 
căn hộ (m2) 

1 Trần Đức An 0865535993 23 1 1993 163211021 036093011408

Người lao động làm 

việc tại doanh 
nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 
ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Samsung Display 
Việt Nam

Bắc Ninh Huyện Yên Phong Xã Yên Trung Chủ hộ A220/02               26.50 

2 Mai Đình Thường 0981368864 1 10 1990 122195519 034090024022

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ phần tập 

đoàn Công Hà
Bắc Giang Huyện Lục Nam Thị trấn Đồi Ngô Chủ hộ A401/04               26.50 

3 Chu Thị Lành 0334912554 26 11 1993 082195786 020193008055

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Samsung Electronics 

Việt Nam

Bắc Ninh Huyện Yên Phong Xã Đông Tiến Chủ hộ A423/04               26.50 

4 Nguyễn Thị Kiều Oanh 0373557961 19 1 1994 187177304 0401940158687

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Samsung Display 

Việt Nam

Bắc Ninh Huyện Yên Phong Xã Đông Tiến Chủ hộ A601/06               26.50 

5 Trần Thị Thanh Trà 0984951690 1 6 1990 151781309 034190018848
Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 
tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 
Samsung Display 

Việt Nam

Bắc Ninh Huyện Yên Phong Xã Đông Tiến Chủ hộ A801/08               26.50 

Lường Trung Kiên 0372140218 16 7 1996 113659260 017096006641

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Samsung Display 

Việt Nam

Bắc Ninh Huyện Yên Phong Xã Đông Tiến Chủ hộ

Nguyễn Thị Hằng 0364740127 13 9 1997 184298739 042197026846 Vợ (Chồng)

7 Trịnh Nam Hoàng 0366870820 2 10 1995 174835618 038095013840
Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 
tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty cổ phần bê 

tông cơ khí Viglacera
Bắc Ninh Huyện Yên Phong Xã Đông Tiến Chủ hộ B221/02               26.50 

Nguyễn Văn Hưng 0982147052 17 9 1995 152042903 034095015857
Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 
tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 
Samsung Display 

Việt Nam

Bắc Ninh Huyện Yên Phong Xã Đông Tiến Chủ hộ

Lê Thị Hoài Linh 0928140752 17 5 2001 038301019988 Vợ (Chồng)

Nguyễn Minh Đăng 15 12 2023 034223014988 Con

9 Trần Văn Tùng 0347581963 6 9 1991 145452346 033091015945
Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 
tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 
Samsung Display 

Việt Nam

Bắc Ninh Huyện Yên Phong Xã Đông Tiến Chủ hộ B224/02               26.50 

10 Nguyễn Thị Giang 0399166169 11 1 1996 122102088 024196014292
Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 
tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 
Samsung Display 

Việt Nam

Bắc Ninh Huyện Yên Phong Xã Đông Tiến Chủ hộ B321/03               26.50 

8

A920/09               26.50 

B222/02               26.50 

6

TT Họ và Tên Số điện thoại
Ngày 

sinh

Biểu BM04a-SXD: DANH SÁCH KHÁCH HÀNG DỰ KIẾN ĐƯỢC THUÊ NHÀ TẠI DỰ ÁN

DỰ ÁN: KHU NHÀ Ở XÃ HỘI ĐỂ BỐ TRÍ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TRONG KHU CÔNG NGHIỆP TẠI XÃ ĐÔNG TIẾN, HUYỆN YÊN PHONG, TỈNH BẮC NINH

Thông tin căn hộ dự 
kiến thuêQuan hệ với 
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hưởng nhà ở xã hội

Tháng 

sinh

Năm 

sinh
Nghề nghiệp

Thông tin cư dân
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11 Lê Thị Phương 0383480283 18 8 2001
Chưa từng 

làm CMND
038301015881

Người lao động làm 

việc tại doanh 
nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 
ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Samsung Display 
Việt Nam

Bắc Ninh Huyện Yên Phong Xã Yên Trung Chủ hộ B322/03               26.50 

12 Phan Thị Hà 0343283993 11 7 1994 194506331 044194016957

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Samsung Display 

Việt Nam

Bắc Ninh Huyện Yên Phong Xã Đông Tiến Chủ hộ B323/03               26.50 

Đỗ Thị Trâm 0367316948 20 4 1995
Chưa từng 
làm CMND

038195000871

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Samsung Display 

Việt Nam

Bắc Ninh Huyện Yên Phong Xã Đông Tiến Chủ hộ

Đỗ Văn Tiến 0367136498 29 10 1991 173306252 038091048955 Vợ (Chồng)

Phạm Sỹ Hải 0936598266 19 7 1991 142630323 030091000370
Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 
tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 
Samsung Display 

Việt Nam

Bắc Ninh Huyện Yên Phong Xã Đông Tiến Chủ hộ

Bùi Thị Tươi 0963592866 29 6 1992 113512357 017192001178 Vợ (Chồng)

Phạm Minh Đăng 8 3 2023 030223002688 Con

15 Đào Văn Thành 0377579297 23 12 1992 122048775 024092012812
Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 
tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 
Samsung Display 

Việt Nam

Bắc Ninh Huyện Yên Phong Xã Đông Tiến Chủ hộ B420/04               26.50 

Hồ Thị Phương Anh 09691795818 14 7 1994 174100834 038192027450
Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 
tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 
Samsung Display 

Việt Nam

Bắc Ninh Huyện Yên Phong Xã Đông Tiến Chủ hộ

Hoàng Văn Dương 09961798518 11 12 1998
Chưa từng 
làm CMND

001098008737 Vợ (Chồng)

Hoàng Hải Đăng 4 8 2023 038223025022 Con

17 Hà Thị Quyến 0975833920 5 4 1997 050957085 014197005707
Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 
tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 
Samsung Display 

Việt Nam

Bắc Ninh Huyện Yên Phong Xã Đông Tiến Chủ hộ B502/05               26.50 

Vũ Thị Kim Anh 0869695562 14 2 1991 125992435 022191009461
Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 
tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 
Lock&Lock HN

Bắc Ninh Huyện Yên Phong Xã Yên Trung Chủ hộ

Nguyễn Việt Hưng 0986585121 12 12 1991 125351424 027091004247 Vợ (Chồng)

Nguyễn Vũ Bảo Trang 13 1 2013 Con

B419/04               26.50 

B421/04               26.50 

B519/05               26.50 

13

14

16

18

B324/03               26.50 
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Nguyễn Ánh Dương 14 3 2020 027320001668 Con

19 Nguyễn Văn Đức 0352051819 18 4 1998
Chưa từng 

làm CMND
030098002506

Người lao động làm 
việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 
tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 
Samsung Display 

Việt Nam
Bắc Ninh Huyện Yên Phong Xã Đông Tiến Chủ hộ B520/05               26.50 

20 Nguyễn Văn Khoa 0829092900 19 5 1998 163377334 036098009738
Người lao động làm 

việc tại doanh 
nghiệp

Người lao động đang làm việc 
tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 
Samsung Display 

Việt Nam
Bắc Ninh Huyện Yên Phong Xã Đông Tiến Chủ hộ B521/05               26.50 

Trịnh Văn Chiến 0392340102 29 4 1993 174077074 038093031120
Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 
tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 
Samsung Display 

Việt Nam

Bắc Ninh Huyện Yên Phong Xã Đông Tiến Chủ hộ

Lăng Mộng Ánh 0368293004 22 4 1996 082258714 020196006648 Vợ (Chồng)

Trịnh Khánh Vy 15 1 2024 038324001146 Con

22 Hà Tiến Thắng 0978296823 10 7 1994 174805106 038094024324
Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 
tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 
Samsung Display 

Việt Nam

Bắc Ninh Huyện Yên Phong Xã Yên Trung Chủ hộ B523/05               26.50 

Nguyễn Thị Ngọc Huyền 0353524433 10 8 1998 241639078 027198005199
Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 
tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 
Samsung Display 

Việt Nam

Bắc Ninh Huyện Yên Phong Xã Đông Tiến Chủ hộ

Đỗ Việt Hưng 0353524433 23 4 1995 145639571 033095007446 Vợ (Chồng)

24 Hà Mạnh Thắng 0704159355 12 4 1997 025097000357
Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 
tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 
Samsung Display 

Việt Nam

Bắc Ninh Huyện Yên Phong Xã Đông Tiến Chủ hộ B621/06               26.50 

Hà Thị Thu Hiền 0343728432 20 1 2001 051093512 014301006076
Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 
tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 
Amkor Technology 

Việt Nam

Bắc Ninh Huyện Yên Phong Xã Yên Trung Chủ hộ

Vì Văn Tài 0343728432 27 5 1991 050818329 014091007292 Vợ (Chồng)

26 Ma Doãn Thư 0968839945 27 8 1997 091759387 019097000636
Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 
tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 
Samsung Display 

Việt Nam

Bắc Ninh Huyện Yên Phong Xã Đông Tiến Chủ hộ B720/07               26.50 

27 Nguyễn Hải Đăng 0327358811 22 5 1998 031966042 031098015238
Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 
tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 
Samsung Display 

Việt Nam

Bắc Ninh Huyện Yên Phong Xã Đông Tiến Chủ hộ B722/07               26.50 

25

21

23 B619/06               26.50 

B522/05

B622/06               26.50 

              26.50 
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28 Bùi Văn Thư 0399393187 26 3 1996 113641958 017096003378

Người lao động làm 

việc tại doanh 
nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 
ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Samsung Display 
Việt Nam

Bắc Ninh Huyện Yên Phong Xã Đông Tiến Chủ hộ B802/08               26.50 

Đoàn Thuý Linh 0969217516 6 10 1994 082249949 020194003991

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Samsung Display 

Việt Nam

Bắc Ninh Huyện Yên Phong Xã Yên Trung Chủ hộ

Phạm Công Diện 0329666890 27 6 1993 151892736 034093002082 Vợ (Chồng)

Phạm Công Mạnh 4 7 2023 034223006734 Con

30 Hứa Thị Lan 0339821603 8 5 1997 071062423 008197005906

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 
Lingyi Việt Nam

Bắc Ninh Huyện Yên Phong Xã Yên Trung Chủ hộ B902/09               26.50 

31 Lương Thị Hồng Nhung 0378502354 7 4 1997 132300160 025197009692

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Samsung Display 

Việt Nam

Bắc Ninh Huyện Yên Phong Xã Đông Tiến Chủ hộ C209/02               26.50 

32 Lương Thị Hương Giang 0369297502 21 11 2000 082369901 020300000984

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Optical Weilan Việt 

Nam

Bắc Ninh Huyện Yên Phong Xã Đông Tiến Chủ hộ C303/03               26.50 

33 Trần Văn Tình 0354600283 2 9 1993 163269405 036093019738
Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 
tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 
Samsung Display 

Việt Nam

Bắc Ninh Huyện Yên Phong Xã Đông Tiến Chủ hộ C309/03               26.50 

34 La Thị Hiền 0356991033 30 8 1995 187236050 040195029578
Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 
tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 
Samsung Display 

Việt Nam

Bắc Ninh Huyện Yên Phong Xã Yên Trung Chủ hộ C403/04               26.50 

35 Hoàng Văn Tú 0839429192 21 9 1996
Chưa từng 
làm CMND

036096004593
Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 
tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 
Samsung Display 

Việt Nam

Bắc Ninh Huyện Yên Phong Xã Đông Tiến Chủ hộ C408/04               26.50 

Nguyễn Mạnh Dũng 0933666135 6 10 1992 164442932 037092000987

Người lao động làm 

việc tại doanh 
nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 
ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Samsung Display 
Việt Nam

Bắc Ninh Huyện Yên Phong Xã Đông Tiến Chủ hộ

Nguyễn Thị Tú Nhi 0936366315 12 8 1997 164595715 037197008902 Vợ (Chồng)

37 Hà Ngọc Vũ 0375407467 11 12 1994 132277156 025094002081
Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 
tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 
Samsung Display 

Việt Nam

Bắc Ninh Huyện Yên Phong Xã Đông Tiến Chủ hộ C608/06               26.50 

36 C410/04

29

              26.50 

B823/08               26.50 
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Nghề nghiệp

Thông tin cư dân

38 Lê Văn Tú 0969545759 19 5 1995 174766165 038095040881

Người lao động làm 

việc tại doanh 
nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 
ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Samsung Display 
Việt Nam

Bắc Ninh Huyện Yên Phong Xã Yên Trung Chủ hộ C702/07               26.50 

39 Nguyễn Thị Phương Mai 0858155118 28 9 1999 082356027 035199007033

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Optical Weilan Việt 

Nam

Bắc Ninh Huyện Yên Phong Xã Đông Tiến Chủ hộ C708/07               26.50 

40 Nguyễn Văn Độ 0399191988 26 2 1988 112293466 001088003029

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Samsung Display 

Việt Nam

Bắc Ninh Huyện Yên Phong Xã Yên Trung Chủ hộ C901/09               26.50 

41 Lê Thế Tuấn 0399444093 1 1 1992 082108377 020092007728

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Samsung Display 

Việt Nam

Bắc Ninh Huyện Yên Phong Xã Đông Tiến Chủ hộ A618/06               54.00 

42 Trương Thị Hoài 0357065205 5 2 2005
Chưa từng 
làm CMND

027305008785
Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 
tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 
Mobase Việt Nam

Bắc Ninh Huyện Yên Phong Xã Đông Tiến Chủ hộ B218/02               54.00 

43 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 0977596508 12 12 1993 125451648 027193008543

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Samsung Electronics 

Việt Nam

Bắc Ninh Huyện Yên Phong Xã Đông Tiến Chủ hộ C315/03               54.00 

44 Nguyễn Bá Lẫy 0976991128 17 6 1992 164422000 037092009800
Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 
tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 
Samsung Display 

Việt Nam

Bắc Ninh Huyện Yên Phong Xã Long Châu Chủ hộ C416/04               54.00 

Dư Quang Huy 0336886753 19 12 1992 012903416 001092003658

Người lao động làm 

việc tại doanh 
nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 
ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Samsung Display 
Việt Nam

Bắc Ninh Huyện Yên Phong Xã Đông Tiến Chủ hộ

Hoàng Minh Tâm 0363886573 3 9 1994 135664692 026194000811 Vợ (Chồng)

46 Nguyễn Thị Anh 0325483528 29 8 1986 125167331 027186013214
Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 
tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 
Rocom Electric Việt 

Nam

Bắc Ninh Huyện Yên Phong Xã Đông Tiến Chủ hộ A203/02               67.40 

45 C711/07               54.00 


